
Phụ lục 2: Sinh phẩm, hóa chất và vật tư phục vụ xét nghiệm dịch hạch và đánh hiệu năng lực diệt véc tơ truyền bệnh, thử kháng hóa 

chất đối với bọ chét 
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1 

Kit tách 

chiết 

DNA 250 

phản ứng 

1. Mục đích:  Kit tách chiết DNA từ nhiều 

nguồn khác nhau như máu toàn phần, mô, tế 

bào. 

2.Thành phần: 

- Số cột lọc: 250 

- Số ống thu hồi loại 2ml: 750 ống 

- Đệm AL: 2 x 33 ml 

- Đệm ATL : 50 ml 

- Đệm AW1: 98ml 

- Đệm AW2: 66ml 

- Đệm AE: 128 ml 

- Proteinase K: 6 ml  

3. Nhiệt độ bảo quản: -20°C 

4. Hạn sử dụng: ≥ 6 tháng 

Hộp 250 

phản 

ứng 

1                   

2 

Hỗn hợp 

phản ứng 

PCR 250 

phản ứng 

1. Mục đích sử dụng: Sử dụng để thực hiện 

phản ứng PCR 

2. Thành phần bao gồm: 3 x 1.7 ml Taq PCR 

Master Mix containing 250 units Taq DNA 

Polymerase, 3 x 1.7 ml Distilled water 

- Đóng gói: 250 phản ứng 

3. Bảo quản: - 20 độ C  

4. Hạn sử dụng:  ≥ 06 tháng  

Hộp 250 

phản 

ứng 

2                   
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3 

Ống vô 

trùng 

15ml  

1. Mục đích: Chứa mẫu bệnh phẩm,  

2. Mô tả: Ống nhựa vô trùng 15 mL. 

- Lực ly tâm tối đa: 12.500 xg 

- Chịu nhiệt độ: -80°C đến 120°C 

- Có vạch chia thể tích (mỗi 0.5mL một vạch) 

trong khoảng 1.5 - 14.5mL 

- Đã tiệt trùng 

- Không chứa nội độc tố, không chứa Rnase 

và DNase 

- Thành phần: Vật liệu: nhựa PP 

3. Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng 

4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng 

Thùng 

500 

chiếc 

2                   

4 
Que cấy 

10ul 

1. Mục đích: Cấy vi khuẩn 

2. Mô tả: 

- 1 đầu vòng và 1 đầu nhọn 

- Màu trắng 

- Vật liệu: nhựa Polypropylene (PP) 

- Kích thước: Chiều dài ≥ 195mm 

- Vòng lấy mẫu: 10ul 

- Không chứa Dnase/Rnase 

3. Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng 

4. Hạn sử dụng: Không áp dụng 

Túi 10 

chiếc 
100                   

5 

Găng tay 

y tế 

không bột 

size M 

1. Mục đích: Sử dụng cho các thao tác xử lý 

mẫu, phản ứng 

2. Mô tả: Găng tay không bột, chất liệu cao 

su 

3. Bảo quản: nơi khô mát, tránh ánh nắng và 

nhiệt. 

4. Hạn sử dụng: 12 tháng 

Hộp 50 

đôi 
10                   
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6 
Quần áo 

bảo hộ 

1. Mục đích sử dụng: bảo hộ cá nhân 

2. Mô tả: Tiêu chuẩn: EN 14126, ASTM F 

1671/1670, CE 

Chất liệu: Vải không dệt Spunbond PP + 

Microporous PE 

Đặc điểm: Chống hóa chất, ngăn vi sinh vật 

Kích thước: Size M,Quy cách đóng gói: 1 

bộ/gói 

3.Bảo quản: 

- Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng 

mặt trời 

- Chỉ sử dụng 1 lần, không giặt được, không 

tẩy rửa 

4. Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng 

bộ 10                   

7 

Mặt nạ 

phòng 

độc  

1. Mục đích: sử dụng phòng hộ cá nhân 

2. Mô tả: 'Phin lọc mặt nạ phòng độc 3301K-

100 bằng than hoạt tính. Hấp thụ 99.9% mùi 

độc hại, hơi sơn, hơi thuốc, khói bụi,.. 

Trọn bộ gồm: 

- 01 Mặt nạ nửa mặt 3200 (size vừa) hoặc 

3100 (size nhỏ); 

- 01 Phin lọc 3301K-100 

3. Điều kiện bảo quản: ở nhiệt độ phòng 

4. Hạn sử dụng: ≥12 tháng 

chiếc 10                   

8 

Chậu thủy 

tinh nuôi 

bọ chét  

1. Mục đích: nuôi bọ chét 

2. Mô tả: Thủy tinh thông thường (soda lime) 

đường kính 50cm, cao 50cm 

3. Điều kiện bảo quản: không áp dụng 

4. Hạn sử dụng: không áp dụng 

chiếc 2                   
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9 
Giá kẹp 

chuột  

1. Mục đích: sử dụng để kẹp chuột 

2. Mô tả:  

Chất liệu inox 

Kích thước 30x30cm 

3. Điều kiện bảo quản: điều kiện nhiệt độ 

phòng 

4. Hạn sử dụng: không áp dụng 

chiếc 5                   

 


